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I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên: Huỳnh Ngọc Chương

2. Ngày sinh: 20/01/1990

3. Nam/nữ: Nam

4. Nơi đang công tác:

Phòng/Ban: Kinh tế

Chức vụ:

5. Học vị: Thạc sĩ năm đạt:

6. Học hàm: năm phong:

7. Thông tin liên lạc

TT Cơ quan Cá nhân

1  Địa chỉ  Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Thủ Đức, TP.HCM  Phước Sơn, Tuy Phước, Bình Định

2  Điện thoại/Fax  028 372 44 551  0989707458

3  Email  phongdaotao@uel.edu.vn  chuonghn@uel.edu.vn

8. Trình độ ngoại ngữ:

Nghe Nói Viết Đọc hiểu tài liệu

Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB

1 Tiếng Anh (TOEIC - 870) X X X X

9. Thời gian công tác:

Thời gian Nơi công tác Chức vụ

Từ 2016 đến 2018 Trường đại học Thủ Dầu Một Giảng viên

Từ 2018 đến nay Trường đại học Kinh tế - Luật Giảng viên

10. Quá trình đào tạo:

Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành Tên luận án tốt nghiệp

 Đại học  Từ 2008 đến 2012  Trường đại học Kinh tế - Luật  Kinh tế học

 Thạc sĩ  Từ 2014 đến 2016
 Chương trình giảng dạy kinh tế
Fulbright, Đại học Kinh tế
TP.HCM

 Chính sách công

TT Tên ngoại ngữ



10. Quá trình đào tạo:

Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành Tên luận án tốt nghiệp

 Nghiên cứu
sinh

 Từ 2017 đến nay  Trường đại học Kinh tế - Luật  Kinh tế học

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

1. Đề tài/dự án:

TT Tên đề tài/dự án
Mã số và cấp

quản lý
Thời gian
thực hiện

Kinh phí
Chủ nhiệm/
Tham gia

Ngày
nghiệm thu

Kết quả

1
 Đánh giá tác động của hiệp định thương mại
tự do Việt Nam-EU (EVFTA) đến một số
nganh kinh tế trên địa bàn TP.HCM

  2018-611 12 tháng  0  Thành viên   22/11/2018

2
 Liên kết ngành công nghiệp Vùng kinh tế
trọng điểm phía Nam trong hội nhập quốc tế

  B2019-34-
01

24 tháng  690,000,000  Thành viên   31/07/2022 Tốt

3
 Mối quan hệ giữa mức độc tập trung kinh tế
với tổn thất xã hội trong những ngành có tính
độc quyền - Nghiên cứu trường hợp nền kinh
tế Việt Nam

  C2019-34-
01

24 tháng  150,000,000  Thành viên

4
 Phân tích các yếu tố tác động đến di cư giữa
các tỉnh thành Việt Nam bằng mô hình kinh
tế lượng không gian

  CS/2019-03 12 tháng  35,000,000  Thành viên   24/04/2020 Hủy

5
 Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu kinh tế
(đặc biệt chú ý các mục tiêu về chất lượng
tăng trưởng)  của Chiến lược 10 năm 2011-
2020; nguyên nhân và các mục tiêu phát triển
kinh tế, các phương án tăng trưởng giai đoạn
10 năm 2021-2030 và kế hoạch 5 năm 2021-
2025

  85/QĐ-BKH
-ĐT-3

12 tháng  650,000,000  Thành viên   16/03/2020 Đạt

6
 Nhập tin, xử lý số liệu điều tra và xây dựng
các chuyên đề, báo cáo phục vụ phát triển
nông thôn năm 2019

  08/HĐ-
CCPTNT-
KTHT

4 tháng
1,019,120,000

 Thành viên   12/12/2019 Đạt

7
 Báo cáo kết quả điều tra, đề xuất giải pháp
nâng cao mức độ hiệu quả trong việc ứng
dụng cơ giới hóa trong phát triển sản xuất
nông nghiệp tại 5 huyện trên địa bàn thành
phố; xây dựng chuyên đề giải pháp, chính
sách hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành nghề
nông thôn; xây dựng chuyên đề về đề xuất
giải pháp thực hiện vệ sinh môi trường nông
thôn tại 5 huyện trên địa bàn Thành phố

  12/HĐ-
CCPTNT-
KTHT

4 tháng  282,524,000  Thành viên   19/12/2019 đạt

8
 Xây dựng chính sách khuyến khích hộ nông
dân tham gia liên kết, trở thành thành viên
hợp tác xã; chuyển đổi diện tích sản xuất
muối sang nuôi trồng thủy sản; chuyển đổi
đất trồng cây hiệu quả thấp trong năm 2019

  25/HĐ-
CCPTNT-CĐ

2 tháng  439,164,000  Thành viên   20/12/2019 Đạt

9
 Nhập tin, xử lý kết quả điều tra và thực hiện
các báo cáo chuyên đề về hỗ trợ phát triển
làng nghề, ngành nghề nông thôn và vệ sinh
môi trường nông thôn năm 2020

  DP/2020-03 4 tháng  546,425,000  Thành viên   11/12/2020 Đạt

10  Khảo sát đời sống của công nhân tại khu nhà
trọ, khu lưu trú trên địa bàn TP.HCM

  Quyết định
154/QĐ-CĐ
ĐHQG-HCM

4 tháng  210,200,000  Thành viên   14/09/2020 Đạt

11
 Đánh giá tác động của hoạt động khoa học
và công nghệ và đổi mới sáng tạo trong 4
ngành công nghiệp trọng yếu, 9 ngành dịch
vụ và khu vực nông nghiệp trên địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh

  29/2020HD-
SKHCN

7 tháng  0  Thành viên

12
 Phát triển nông nghiệp công nghệ cao huyện
Củ Chi trước tình hình biến đổi khí hậu

  CS/2021-01 12 tháng  30  Thành viên

13
 Mối quan hệ giữa biến đổi khí hậu và các
hoạt động kinh tế

  B 24 tháng  880,000,000  Thành viên

14
 Nghiên cứu, so sánh, đối chiếu những kinh
nghiệm phát triển nhanh và bền vững của
Hàn Quốc với thực tiễn phát triển kinh tế ở
Việt Nam

  KX04.10/16-
20_N05

18 tháng  30  Thành viên   01/07/2020



1. Đề tài/dự án:

TT Tên đề tài/dự án
Mã số và cấp

quản lý
Thời gian
thực hiện

Kinh phí
Chủ nhiệm/
Tham gia

Ngày
nghiệm thu

Kết quả

15
 Nhập tin, xử lý số liệu điều tra và đề xuất
giải pháp triển khai thực hiện Chương trình
xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành
phố Hồ Chí Minh

  DP/2020-02 4 tháng
1,592,932,000

 Thành viên   07/12/2020 Đạt

16
 Phát triển nông nghiệp công nghệ cao huyện
Củ Chi trước tình hình biến đổi khí hậu

  CS/2021-01 12 tháng  30,000,000  Thành viên

17
 Xây dựng chuyên đề, đề xuất giải pháp triển
khai thực hiện chương trình xây dựng nông
thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí
Minh

  12/6-HĐ-
VPNTM

6 tháng  766,260,000  Thành viên

18
 Đánh giá thực trạng vốn xã hội của gia đình
nông thôn trong bối cảnh sinh kế thay đổi tại
Việt Nam

  CS/2021-12 12 tháng  0  Chủ nhiệm

19
 Quy hoạch tổng thể tỉnh Tiền Giang đến năm
2030 và tầm nhìn 2050

  1 12 tháng  300  Thành viên

20
 Xu hướng và các nhân tố tác động dịch
chuyển sinh kế nông hộ Việt Nam

  C2022-34-
03

24 tháng  100,000,000  Chủ nhiệm

21
 Xu hướng và các nhân tố tác động dịch
chuyển sinh kế nông hộ Việt Nam

  C2022-34-
03

24 tháng  100,000,000  Thành viên

22
 Liên kết ngành công nghiệp trọng điểm phía
Nam trong hội nhập quốc tế

  B2019-34-
01

39 tháng  0  Thành viên   31/07/2022 Tốt

23
 “Liên kết ngành công nghiệp vùng kinh tế
trọng điểm phíaNam trong hội nhập quốc tế”

  B2019-34-
01

39 tháng  600  Thành viên

2. Hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh:

TT Tên SV, HVCH, NCS Tên luận án
Năm tốt
nghiệp

Bậc đào
tạo

Sản phẩm của đề
tài/dự án

(chỉ ghi mã số)

1

III. CÁC CÔNG TRÌNH  ĐÃ CÔNG BỐ

1.1. Sách xuất bản quốc tế

TT Tên sách
Sản phẩm của đề

tài/ dự án
(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản Năm xuất bản
Tác giả/

đồng tác giả
Bút danh

1
Determinants of the Success Level of Economic
Growth, in Contemporary Economic Issues in
Asian Countries: Proceeding of CEIAC 2022,
Volume 2.

Springer 2022-2023
Đồng chủ

biên

1.2. Sách xuất bản trong nước

TT Tên sách
Sản phẩm của đề

tài/ dự án
(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản Năm xuất bản
Tác giả/

đồng tác giả
Bút danh

1
Liên kết kinh tế vùng: Trường hợp Vùng kinh tế
trọng điểm phía Nam, Việt Nam

ĐHQG-HCM 2018-2019 Thành viên

2
Liên kết vùng: Trường hợp vùng kinh tế trọng điểm
phía Nam

NXB Đại học quốc
gia TP.HCM

2018-2019 Thành viên

3
Liên kết vùng: Trường hợp vùng kinh tế trọng điểm
phía Nam

NXB Đại học quốc
gia TP.HCM

2018-2019 Thành viên

4
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP
ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI
TỈNH QUẢNG NGÃI

De tai Quang
Ngai

NXB ĐHQG TP
HCM

2019-2020 Thành viên

5
Sáng tạo Việt Nam (tập 4). Xây dựng TP.HCM
thành đô thị thông minh,sáng tạo tập trung giải
pháp vốn và nguồn vốn.

NXB Đại học quốc
gia TP.HCM

2019-2020 Thành viên

6
Ảnh hưởng của COVID-19 đến kinh tế: Trường
hợp Việt Nam

B2021-34-01
Đại học Quốc gia

TPHCM
2022-2023 Thành viên



1.2. Sách xuất bản trong nước

TT Tên sách
Sản phẩm của đề

tài/ dự án
(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản Năm xuất bản
Tác giả/

đồng tác giả
Bút danh

7
Phát triển nhanh và bền vững: Kinh nghiệm thành
công của thế giới và định hướng chính sách của
Việt Nam trong điều kiện mới

KX04.10/16-20
CHÍNH TRỊ QUỐC

GIA-SỰ THẬT
2022-2023 Thành viên

8
Liên kết ngành công nghiệp vùng kinh tế trọng
điểm phía Nam

B2019-34-01
NXB Đại học quốc

gia TP.HCM
2022-2023 Thành viên

2. Bài báo

2.1. Đăng trên tạp chí quốc tế

TT
Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết, năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/
dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN
(ghi rõ thuộc ISI hay không)

Điểm IF

1
 Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chí Hải, Economic linkages,
technology transfers, and firm heterogeneity: The case of
manufacturing firms in the Southern Key Economic Zone of
Viet NamCuadernos de economía, 29/04/2021

 B2019-34-01  ISSN : 0210-0266

2
 Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chí Hải, Spatial clustering of
manufacturing firms in VietNamInternational Journal of
Economics and Finance Studies, 10/03/2022

 B2019-34-01  ISSN: 1309-8055

3
 Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chí Hải, Linkages and
development of local industrial space: Research in the key
economic region of Southern VietnamCogent Economics &
Finance, 16/08/2022

 B2019- 34-01  2332-2039

2.2. Đăng trên tạp chí trong nước

TT
Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết, năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/
dự án

(chỉ ghi mã số)
Số hiệu ISSN Ghi chú

1
 Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Tác động của các yếu
tố trong môi trường kinh doanh đến hoạt động của doanh
nghiệp: nghiên cứu trường hợp tỉnh Quảng NgãiNghiên cứu
Kinh tế, 01/11/2018

Đề tài tỉnh Quảng Ngãi  ISSN 0866-7489

2
  Tiến sĩ Nguyễn Thanh Trọng, Tương tác của các yếu tố môi
trường quản trị công địa phương trong kiến tạo môi trường kinh
doanh: nghiên cứu trường hợp điển hình tại Quảng NgãiTạp chí
Phát triển khoa học và công nghệ, ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí
Minh, 31/12/2018

 2588-1051

3
 Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chí Hải, Phân tích mức độ thành
công trong tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triểnTạp
chí Phát triển và Hội nhập, 01/07/2019

 1859-3682

4
 Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Cành, Thực trạng phát triển kinh tế
Việt Nam theo các mục tiêu chiến lược, kế hoạch cho giai đoạn
2011-2020 và những vấn đề đặt ra cho giai đoạn tớiTạp chí
Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, 04/11/2019

 ISSN 1859-0136

5
 Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chí Hải, PHÂN TÍCH CÁC YẾU
TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở CÁC
NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂNNghiên cứu Kinh tế, 30/10/2019

 ISSN 0866 7489

6
 Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chí Hải, Năng suất lao động - điểm
"sống còn" với doanh nghiệp ViệtBaoChinhphu.vn, 13/01/2020

 1859-3682

7
  Thạc sĩ Huỳnh Ngọc Chương, Các nhân tố tác động đến hiệu
quả sản xuất của các hộ trồng lúa tại các vùng nông thôn Việt
NamTạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Kinh tế Luật
và Quản lý, 30/04/2020

 2588-1051

8
  Thạc sĩ Huỳnh Ngọc Chương, THE COMPARATIVE
ADVANTAGES AND THE PATTERNS EXPORT OF
VIETNAM AGRICULTURAL PRODUCT AT INTEGRATION
CONTEXTScience & Technology Development Journal -
Economics - Law and Management, 03/06/2021

 2588-1051



2.2. Đăng trên tạp chí trong nước

TT
Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết, năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/
dự án

(chỉ ghi mã số)
Số hiệu ISSN Ghi chú

9
  Thạc sĩ Huỳnh Ngọc Chương, Factors affecting the livelihood
diversification of Vietnam householdsScience & Technology
Development Journal - Economics - Law and Management
(STDJELM), 17/08/2021

 2588-1051

10
 Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chí Hải, Nguồn lực cho phục hồi
và phát triển kinh tế TP.HCMBáo Doanh nhân Sài gòn,
13/10/2021

 DNSG

11
  Thạc sĩ Huỳnh Ngọc Chương, Ảnh hưởng của vốn xã hội và
biến đổi khí hậu đến di cư ở khu vực nông thôn Việt NamTạp
chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing, 25/10/2022

CS/2021-12  1859 – 3690

12
  Thạc sĩ Huỳnh Ngọc Chương, Vai trò của vốn xã hội trong
chiến lược sinh kế của hộ: Lược khảo từ lý thuyết đến thực
nghiệm Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Kinh tế
Luật và Quản lý, 17/08/2022

 2588-1051

2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế

TT
Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi

tố chức

Sản phẩm của đề tài/
dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu
 ISBN

Ghi chú

1
Nguyễn Ngọc Thạch, The Interaction Between Fiscal Policy,
Macroprudential Policy and Financial Stability in Vietnam-An
Application of Structural Equation Modeling. TES 2019:
Structural Changes and their Econometric Modeling,
09/01/2019

 978-3-030-04263-9

2
Nguyễn Ngọc Thạch, Using Confirmation Factor Analysis to
Construct a Financial Stability Index for Vietnam. TES 2019:
Structural Changes and their Econometric Modeling,
09/01/2019

 978-3-030-04263-9

3
Thạc sĩ Huỳnh Ngọc Chương, THE MONITOR OF
SOCIOECONOMIC ADMINISTRATION OF SOUTHERN
REGION IN VIETNAM: CLUSTER APPROACH. HỘI THẢO
KHOA HỌC QUỐC TẾ
DÀNH CHO CÁC NHÀ KHOA HỌC TRẺ
TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ & KINH DOANH 2019,
06/12/2019

4
Thạc sĩ Huỳnh Ngọc Chương, XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT
TRIỂN BỀN VỮNG ĐỊA PHƯƠNG CẤP TỈNH: TRƯỜNG
HỢP VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM.
INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG
RESEARCHERS IN ECONOMICS & BUSINESS 2019
(ICYREB 2019), 06/12/2019

5
Thạc sĩ Huỳnh Ngọc Chương, Duy trì và chuyển đổi trong chiến
lược sinh kế của hộ gia đình nông thôn Việt Nam giai đoạn 2008
-2016. Hội thảo khoa học quốc tế các nhà khoa học trẻ khối kinh
tế và kinh doanh 2020, 15/01/2021

 978-604-55-7883-4

6
Thạc sĩ Huỳnh Ngọc Chương, EFFECTS OF TRADE
AGREEMENTS ON THE EXPORT OF VIETNAM
AGRICULTURAL PRODUCTS. SUSTAINABLE
AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN VIETNAM –
EXPERIENCE OF ASIAN COUNTRIES (SADVN),
17/07/2020

7
Thạc sĩ Huỳnh Ngọc Chương, Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu
đến lựa chọn sinh kế của các vùng nông thôn Việt Nam giai
đoạn 2008  - 2018. ICYREB 2022 Sức chống chịu, khả năng
phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế, 26/10/2022
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TT Thời gian Tên Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu Nội dung tham gia

1

Ngày ... tháng ... năm ....

Người khai
(Họ tên và chữ ký)
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